Phòng GD&ĐT Đại Lộc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

	Môn :
	Toán
	Lớp :
	6


	Người ra đề :
	Nguyễn Diệu Hương

	Đơn vị :
	THCS Nguyễn Trãi 


A. MA TRẬN ĐỀ 

	Chủ đề kiến thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

Số câu    Đ

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	Tập hợp  
	Câu-Bài
	C1
	
	C2
	
	
	
	2

	
	Điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1

	5 phép toán trên N
	Câu-Bài
	
	
	C5
	B1b,c
	
	B2b
	4

	
	Điểm
	
	
	0,5
	1
	
	0,5
	2

	Ước chung – Bội chung
	Câu-Bài
	C4
	
	C3
	
	B3
	
	3

	
	Điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1,5
	
	2,5

	Cộng, trừ trên Z
	Câu-Bài
	
	
	
	B1a
	C6
	B2a
	3

	
	Điểm
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Chương Đoạn thẳng
	Câu-Bài
	C7; C8
	B3a
	
	B3b
	
	B3c
	5

	
	Điểm
	1
	0,5
	
	0,75
	
	0,75
	3

	
	Số 
Câu-Bài
	5
	7
	5
	17

	TỔNG
	Điểm
	2,5
	3,75
	3,75
	10


B. NỘI DUNG ĐỀ 
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN   


                             ( 4 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )1
	Câu 1 :
	Tập hợp M = {a; b; c; x; y}. Cách viết nào sau đây sai :

	
	A
	{a; b; c} 
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	B
	{a; b; c} 
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	C
	x 
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	D
	d 
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	Câu 2 :
	Tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn 9 được viết là :



	
	A
	M = {4; 5; 6; 7; 8}       

	
	B
	M = {3; 5; 7; 9}    

	
	C
	M = {3; 4; 5; 6; 7; 8}    

	
	D
	M = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}


	Câu 3 :
	ƯC của 24 và 30 là : 

	
	A
	4

	
	B
	5

	
	C
	6

	
	D
	8


	Câu 4 :
	Số vừa chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là :

	
	A
	2340

	
	B
	2540

	
	C
	1540

	
	D
	1764


	Câu 5 :
	Cho   A =  78  :  7 . Viết  A dưới dạng luỹ thừa  :


	
	A
	76                 

	
	B
	78                        

	
	C
	77                           

	
	D
	79.


	Câu 6 :
	Kết quả của phép tính : (- 15) + (- 14) bằng :

	
	A
	1

	
	B
	- 1

	
	C
	29

	
	D
	-29


	Câu 7 :
	Cho đoạn thẳng AB, M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :                            

	
	A
	MA + MB = AB và MA= MB

	
	B
	MA= MB



	
	C
	MA+ MB = AB     

	
	D
	Cả ba câu trên đều đúng

	
	
	

	Câu 8 :
	Cho ba điểm Q, M, N  thẳng hàng và  MN + NQ  = MQ . 
Điểm nằm giữa hai điểm còn lại là : 

	
	A
	Điểm Q                 

	
	B
	Điểm N             

	
	C
	Điểm M                      

	
	D
	Không có điểm nào .


Phần 2 : TỰ LUẬN    






                    ( 6điểm )
	Bài 1 :
	1,5điểm.   Thực hiện phép tính :

	a)
	5.22  -  310: 37

	b)
	42 . 72 + 58 . 72  

	c)
	102 : [(15 – 23).3 + (10-12) : 2]

	Bài 2 :
	1điểm .  

Tìm  x , biết :
   


	              a)
	92 - ( x + 23)  =  75

	              b)
	23 + 3x = 56 : 53  

	
	

	Bài 3 :
	1,5 điểm.

Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2; hàng 3; hàng 4; hàng 5; hàng 6; đều thiếu 1 người , nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh của khối đó. 




	
	

	              a)
	Vẽ hình theo đề bài trên


	              b)
	Tính BM

	              c)
	Gọi I là trung điểm của AB. 

Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không, vì sao?


C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1 :  ( 4 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ph.án đúng
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	B


Phần 2 : ( 6điểm )

	Bài/câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 :
	Mỗi câu đúng được 0,5đ
	1,5

	
	
	

	Bài 2 :
	Mỗi câu đúng được 0,5đ
	1

	Bài 3 :
	- Gọi x cho số học sinh khối 6 và tìm được điều kiện của x 





	0,25

	
	- Chỉ ra được (x + 1) chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6

   Suy ra (x + 1) thuộc BCNN(2; 3; 4; 5; 6)

  Tìm BCNN(2; 3; 4; 5; 6) = 60







	0,5

	
	- Vậy     :  x + 1 có thể là : 60; 120; 180; 240

   Suy ra : x = 59; 119; 179; 239







	0,25

	
	- Mà x chia hết cho 7, nên x = 119 => KL




	0,25

	
	
	

	Bài 4 :
	

	

	
	a/ Vẽ hình đúng 

	0,5

	
	b/ Tính được BM

	0,75

	
	c/ Giải thích được vì sao I là trung điểm của MN

	0,75
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